
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0    

7 0 0    

7 0 0

2 1 47 3003 STC độ 2,CTC dài

2 0

2 3 23 ĐT UBT 2bên 7cm

8 4 53 6006 UBT 2bên 8cm

8 5 44 2002 LNMTCBT(P) 5cm

8 6 39 1001 VS II/Ứ dịch 2 TV + Polype lòng TC

9 7 45 ĐT UBT 2bên 7cm

9 8 52 3003 UXTC 12 tuần

9 9 35 1001 NXTC 12 tuần

11 10 45 2022 UBT (T) 10cm

11 11 42 1000 LNMTCBT (T) 8cm

11 12 32 0000 VS I + LNMTC 2BT  

11 13 33 2001 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

11 14 29 1001 UBT (T) 5 cm

11 15 19 ĐT UBT (T) 5 cm

16 35 0020 UBT (T) 7 cm

17 34 2002 UBT (P) 6cm

18 22 0000 UBT (T) 8 cm

7 0 0

7 0 0

7 0 0

7 0 0

CHIỀU : BS KHOA NS + VĂN + 

             TÂM.TT + THU.TT

HOÀI THƢ + TRÍ 2 + ƠN.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + UYÊN.TT +

            OANH.TT + CHÂU.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + NHÃ.TT

Q.HƢƠNG + LỆ.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

Q.HƢƠNG + LỆ.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

Q.HƢƠNG + LỆ.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

HOÀI THƢ + TRÍ 2 + ƠN.TT

HOÀI THƢ + TRÍ 2 + ƠN.TT

MỸ NGỌC + DIỆP.TT

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG + NÔNG.TT

NHU + D.PHƢỢNG + NÔNG.TT

LÊ DIỆP + TÌNH.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + NHÃ.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG + 

            THU HÀ.TT + QUYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN + 

             BÌNH.TT + DUNG.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + HIẾU.TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS - Đốt NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

   

Từ ngày 15/07/2013 đến ngày 21/07/2013 (Tuần1)

1)Cắt đoạn CTC

2)NS Cố định TC  vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

BN TNTC

VÕ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC HƢƠNG

TĂNG THỊ HUYỀN TRANG

BN TNTC

TRỊNH THỊ PHƢỚC

LÊ THỊ MỸ LINH

ĐOÀN THỊ  HÓA

BÙI THI MỸ LIÊN

ĐINH THỊ NGỌC AN

ĐỖ THỊ THANH NGHĨA

VŨ THỊ THÚY NGỌC

LÊ THỊ THÀNH

TRẦN THỊ KIM BIÊN

LÊ THỊ LỆ THU

NGUYỄN THỊ ÁNH PHƢỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ NGA

3952

4293

4351

4304

4239

4719

SHC

100N

4002

4407

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4342

4071

3976

4522

PM

Ngày: 15/07/2013 

Ngày: 16/07/2013 

4491

3879

4222

3893



2 1 31 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch 2 TV

2 2 70 3013 1) Sa TC- BQ độ 3+ TT độ 2

2 3 20 0000 UBT (T) 6 cm

8 4 51 4014 UXTC 12 tuần

8 5 27 0000 LNMTC2BT 6cm + VS1

8 6 22 1011 UBT (P) 7cm/ VMC TNTC

9 7 43 2002 NXTC 8 tuần + UBT (P) 7cm

9 8 22 2002 UBT (T) 6 cm/ VMC MLT

9 9 20 ĐT UBT 2bên  8 cm

11 10 48 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 43 3003 UBT (T) 7cm

11 12 26 0010 VS I/ Tắc Ứ dịch 2 TV

11 13 42 2002 UBT (P) 8cm

11 14 31 2002 UBT (P) 6cm

11 15 30 1011 UBT (P) 6cm

16 25 ĐT UBT (P) 9cm

17 20 ĐT UBT (T) 6 cm

18 18 ĐT UBT (P) 9cm

7 0 0

7 0 0

7 0 0

7 0 0

2 1 60 2002
SaTCđộ 2+BQđộ 3+TTđộ2/Dãn phế 

quản

2 2 35 0000 UBT 2bên 5cm/VMC ruột + VS 1

8 3 44 3013 UXTC 5cm/VMC 3 lần

8 4 28 0000 UBT (T) > 10 cm/VMC UBT

8 5 22 0000 LNMTCBT (P) 8cm

9 6 25 2022 Đoạn sản + VMC 2lần/Mong con

9 7 28 0000 VSI/ Tắc 2 ODT

9 8 27 ĐT UBT (T) 8 cm/VMC UBT

11 9 44 1001 UBT (P) 7cm

11 10 30 1001 UBT (P) 8cm

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + DUNG.TT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + DUNG.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + KHUYÊN.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + KHUYÊN.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + PHƢƠNG THẢO.TT

MỸ NHI + TUÂN.TT + NHUNG.TT

HƢNG.PNT + H.THẮM + V.HÙNG

HƢNG.PNT + V.HÙNG + BÌNH.TT

HƢNG.PNT + V.HÙNG + BÌNH.TT

THƢƠNG.BM + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + NỚP + 

            HẠNH.TT + TÍN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + X.TRANG1 + 

            THỦY.TT + HAY.TT

QUỐC DUY + AN +  HẠNH.TT

QUỐC DUY + AN +  HẠNH.TT

KIM CHI + TỐ NHƢ + TÍN.TT

KIM CHI + TỐ NHƢ + TÍN.TT

KIM CHI + TỐ NHƢ + TÍN.TT

DỰ BỊ    

V.THÀNH + THIÊN TRANG + CƢỜNG.TT

V.THÀNH + THIÊN TRANG + CƢỜNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HOÀNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HOÀNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HOÀNG.TT

QUỐC DUY + AN +  HẠNH.TT

PHAN NGA + HOÀNG VÂN + HAY.TT

PHAN NGA +  LỢI.TT + HOÀNG VÂN

PHAN NGA + HOÀNG VÂN + HAY.TT

V.THÀNH + THIÊN TRANG + CƢỜNG.TT

NS Cắt PP (P)+ UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

NS Cắt pp có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Nối ODT, Kiểm tra 2 ODT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT (MỔ KHÓ)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, + UBT(P)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TTT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

LƢƠNG THI NGỌC MAI

TRẦN THỊ THIỆN

TRẦN THỊ NGỌC ANH

BÙI KIM OANH

NGUYỄN THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ VUI

VÕ THỊ TUYẾT NHUNG

LÊ THI LAN

PHẠM THỊ NGỌC

THẠCH ĐAN PHƢƠNG

LÊ THỊ KIỀU TRANG

ĐINH THỊ BẢO TRÂM

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ NHANH

ĐOÀN THỊ VINH

TRẦN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

PHAN THỊ THUYÊN

LÝ THỊ KIM HIỀN

LÊ THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM

NGUYỄN THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

KIỀU THỊ LINH

LÊ THỊ BÍCH THÚY

HOÀNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ TRIỂN

HUỲNH ĐẶNG HỒNG NGUYÊN

4315

4297

4073

3239

4384

4380

102N

4422

4571

4443

4323

4003

4706

4709

4364

4296

4365

4025

4299

4259

4309

4508

4424

4206

4519

3957

4026

95N

Thứ: TƯ 

Ngày: 17/07/2013 



11 11 25 0000 UBT (T) 4 cm/Mong con

11 12 30 1001 UBT (T) 7 cm

11 13 29 1001 UBT (P) 5cm/VMC

11 14 23 ĐT UBT (P) 6cm

15 28 0000 LNMTC 2BT 8cm

16 24 0010 UBT (T) 7 cm

17 15 ĐT UBT 2bên 8cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 53 6016 Sa TC- BQ-TT độ 3 , TKKSKGS

2 0

2 3 24 0000 UBT (T) 6 cm

8 4 33 0010 VSI/ tắc 20DT

8 5 47 0000 UXTC 14tuần

8 6 29 0000 UBT (T) 8 cm

9 7 47 3003 UXTC 12tuần

9 8 33 1001 VSI/Nang LNMTC BT 2bên

9 9 24 1001 UBT 2bên 5cm/VMC

11 10 44 1001 UBT (P) 10cm

11 11 31 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 23 1001 UBT (T) 7 cm

11 13 44 3003 UBT (P) 7cm

11 14 28 1001 UBT (T) 5cm/VMC

11 15 25 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

SÁNG : BS KHOA NS + DIỆP.TT + 

            TÌNH.TT + KHUYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGA.TT + 

            VINH.TT + TUẤN.TT

HIẾN MINH + OANH.TT + CHÂU.TT   

HIẾN MINH + CHÂU.TT + OANH.TT   

HIẾN MINH + OANH.TT + CHÂU.TT   

N.QUANG + TÂM.TT + THU.TT

N.QUANG + THU.TT + TÂM.TT

N.QUANG + TÂM.TT + THU.TT

K.HOÀNG + VINH.TT + NGA.TT

MỸ NHI + K.HOÀNG + PHƢƠNG THẢO.TT

MỸ NHI + NGA.TT + VINH.TT

TR.THẢO + MINH TRUNG.TT + UYÊN.TT

TR.THẢO + MINH TRUNG.TT + UYÊN.TT

TR.THẢO + MINH TRUNG.TT + UYÊN.TT      

            TUÂN.TT + BÍCH HÀ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÌNH THÀNH +

            NHUNG.TT + LONG.TT

THỐNG + THU NGUYỆT + HỒNG HẠNH

     

THU NGUYỆT + HỒNG HẠNH + TUẤN.TT

KIM CHI + NGUYỄN LONG + QUYÊN.TT

KIM CHI + NGUYỄN LONG + QUYÊN.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + TR.LOAN +

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + KHUYÊN.TT

KIM CHI + NGUYỄN LONG + QUYÊN.TT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

1) ĐẶT TOT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH

PHAN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ TRÚC MAI

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

PHAN ĐỖ QUỲNH SƢƠNG

LÝ CẨM TÚ

VĂNG THỊ TUYẾT NHUNG

LÊ THỊ CHƢA

HUỲNH THỊ CẨM HỒNG  ***

VŨ THỊ KIM ANH

HOÀNG THỊ THU THANH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ GẪM

HUỲNH THỊ XUÂN THIÊN

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

LÊ THỊ THU DIỄN

LÊ THỊ HỒNG THỦY

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

PHAN THỊ KIM THOẠI

NGUYỄN THỊ MỸ NHI

4356

4324

4260

4258

4301

4393

4404

4310

2592

4248

4532

4325

4574

4708

104N

3361

3601

4345

4308

4391

4322

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/07/2013 

Ngày: 19/07/2013 



2 1 46 1001 Sa TC - BQ - TT độ 3/ UBT(T) 7cm

2 0

2 3 26 0000 UBT (P) 5cm/Viêm tụy cấp

8 4 29 0000 VSI/ UXTC 

8 5 35 0000 VSI - Ứ dịch  TV (P)

8 6 35 2022 UBT (P) 8cm/VMC

9 7 56 3003 UBT (T) 7 cm

9 8 34 1001 UBT (P) 6cm

9 9 26 0010 UBT (T) 8cm

11 10 43 2022 UBT (P) 7cm

11 11 39 2002 UBT (T) 9 cm

11 12 36 0000 UBT (P) 9cm

11 13 37 2001 UBT (T) 5 cm

11 14 27 0000 UBT (T) 7 cm

11 15 23 ĐT UBT (P) 6cm

16 23 0100 UBT (T) 6 cm

17 23 ĐT UBT (T) 6 cm

18 26 ĐT UBT (T) 6 cm

Q.HƢƠNG + LONG.TT + NÔNG.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

N.ĐIỆP2 + MỸ HẠNH 3 + HOÀNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THU HÀ.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THU HÀ.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THU HÀ.TT

Q.HƢƠNG + LONG.TT + NÔNG.TT

Q.HƢƠNG + NÔNG.TT + LONG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + BÍCH HÀ.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + ƠN.TT

HƢNG.PNT + ƠN.TT + ĐÌNH TRUNG.TT 

HƢNG.PNT + ĐÌNH TRUNG.TT + ƠN.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ HẠNH 3 + HOÀNG.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ HẠNH 3 + HOÀNG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + LỢI.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 15 tháng 7 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

1)NS Cắt pp có u

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC - KTSD bơm 

KT2TV

HUỲNH THỊ KIM YẾN

PHAN THỊ KHÁNH LINH

HUỲNH THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THUẬN

TRẦN THỊ BÍCH NGA

TRẦN THỊ ĐẬM

NGUYỄN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG

BÙI MỸ PHỤNG

PHAN THỊ DỊU

HỒ THỊ OANH

LÊ THỊ NHÀN

NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY

NGUYỄN THỊ NGA

PHẠM THỊ Ê

4452

4416

4410

4446

4525

4704

4154

4450

4414

4314

4409

4406

108N

3920

4260

4455

4394


